	BỘ CÔNG AN
------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
-----------

	Số: 385/2001/QĐ-BCA(C11)
	Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2001


QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH BIỂU MẪU PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ AN NINH, TRẬT TỰ ĐỐI VỚI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN 
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN 
Căn cứ Nghị định số 37/1998/NĐ-CP ngày 09/6/1998 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, bộ máy của Bộ Công an;
Căn cứ Điều 11 Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/2/2001 của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, 
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Quy định thống nhất biểu mẫu trong công tác quản lý về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện kèm theo quyết định này, gồm: 

1. Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện – ký hiệu là ĐD1. 
2. Bản khai lý lịch của người làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự - ký hiệu là ĐD2 (sử dụng cho người Việt Nam).

3. Bản khai nhân sự - ký hiệu là ĐD2B (sử dụng cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài).

4. Danh sách người làm trong cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự - ký hiệu ĐD3.

5. Bản cam kết thực hiện các quy định, điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện – ký hiệu là ĐD4.
6. Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện – ký hiệu là ĐD5.
7. Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy, chữa cháy – ký hiệu là ĐD6.

8. Báo cáo tình hình, kết quả công tác quản lý an ninh, trật tự trong các cơ sở làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện – ký hiệu là ĐD12.
Điều 2. Giao Tổng cục Cảnh sát hướng dẫn việc quản lý, sử dụng các loại biểu mẫu, lập dự trù kế hoạch in; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện thống nhất trong phạm vi toàn quốc. Hướng dẫn việc thu và sử dụng lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
	Nơi nhận: 
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Đ/c Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Các Bộ, ngành (để phối hợp);
- Các Tổng cục, V19, V22 (để thực hiện);
- Công an các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu V11, TCII.     
	KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN 
THỨ TRƯỞNG 
THIẾU TƯỚNG




Lê Thế Tiệm


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN VỀ 


AN NINH TRẬT TỰ ĐỂ LÀM NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN


Kính gửi:……………………………………………………………………………………



Tôi là (ghi rõ họ và tên bằng chữ in hoa):…………………...……...  Nam/Nữ……....


Sinh ngày……/……./……..Dân tộc:………………………………..Quốc tịch:……………..


CMND (hoặc hộ chiếu) số:….………………………….…ngày cấp…………………………


Nơi cấp:………………………………………………………………………………………..


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………………..…….


…………………………………………………………………………………………………


Chỗ ở hiện tại:………………………………..…………………………….…………………


…………………………………………………………………………………..…………….


Đại diện cơ sở kinh doanh:……………………………………………………………………


Địa chỉ cơ sở:………………………………………………………………………………….


…………………………………………………………………………………………………



Thực hiện Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001 của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.


Đề nghị:………………………………………………………………………………………..


cấp “Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự” để kinh doanh ngành, nghề……………………………………..…………………………………………………….


cho………..…………………………………………………………………………………..


Tại địa điểm:………………………………………………………………………………….

Điện thoại:……………………………………………………………………………………

        ……………, ngày……tháng……năm 200……


NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ SỞ KINH DOANH










 (Ký, ghi rõ họ tên)


Hồ sơ gửi kèm theo:




CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN KHAI LÝ LỊCH

CỦA NGƯỜI LÀM NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN VỀ ANTT


1- Họ và tên:…………………………………………………Bí danh:…………………………………….

2- Sinh ngày……tháng……năm…………………………………………………….Nam/nữ………..


3- Nguyên quán:…………………………………………………………………….………………………..

4- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………..…………………….


…………………………………………………………………………………………………………………..


5- Nơi đăng ký tạm trú hiện nay (nếu có):………………………………………………………………

6- CMND (hoặc hộ chiếu) số:………………………………………Ngày cấp………………..………..

 Cơ quan cấp:…………………………………………….…………………………………………………...

7- Dân tộc:………………………..…...Tôn giáo:……………………Quốc tịch:…..…………….……..

8- Ngày vào Đảng CSVN hoặc ngày vào Đoàn TNCSHCM:………………………………………

9- Trình độ chính trị:……………………………………………………………………………………….

10- Trình độ văn hoá:……………………………….……………..…Trình độ chuyên môn:….……..

11- Chức vụ trong cơ sở kinh doanh:……………………………………………………………………

12- Tên cơ sở:……………………..…………………………………………………………………………

13- Ngành, nghề kinh doanh:…………………………………………………………………………….

14- Hiện nay biên chế cơ quan nào:…………………………………………………………………….

I- QUAN HỆ GIA ĐÌNH


(Gồm cha, mẹ, vợ/chồng, con, anh, chị, em ruột)

		Số


TT

		HỌ VÀ TÊN

		QUAN HỆ

		NĂM SINH

		NƠI ĐĂNG KÝ


HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ

		NGHỀ NGHIỆP



		

		

		

		Nam

		Nữ

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		





II- TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN

1- Thời gian, nghề nghiệp, chức vụ, nơi làm việc (kể cả làm việc cho chế độ cũ nếu có)


………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………



2- Tiền án, tiền sự (Nếu có – ghi rõ loại tiền án, tội danh, thời gian, cơ quan xử lý)


……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….


Tôi cam đoan bản thân không thuộc diện quy định tại Điều 4 Nghị định số 08/2001/NĐ-CP


Ngày 22/2/2001 của Chính phủ; những nội dung khai trong bản lý lịch này là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luât.


………….., ngày….. tháng……năm 200…..


(người khai ký tên)


CHỨNG NHẬN CỦA UBND PHƯỜNG/XÃ/THỊ TRẤN


NƠI ĐĂNG KÝ HKTT HOẶC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐANG CÔNG TÁC




BẢN KHAI NHÂN SỰ


Individual decleration


Dùng cho người nước ngoài (For foreigner)


1- Họ và tên (chữ in hoa):……………………………………………………......................................................

Name and surname (in block letters):………………………………………………………………………

2- Ngày sinh:………………………………………………………………….............................................................

Date of birth:……………………………………………………………….................................................................

3- Giới tính:……………………………………………………………………............................................................

Sex:………………………………………………………………………….......................................................................

4- Nơi sinh:…………………………………………………………………….............................................................

Place of birth:………………………………………………………………................................................................

5- Quốc tịch:…………………………………………………………………...............................................................

Nationality:…………………………………………………………………..................................................................

6- Hộ chiếu số:……………………….Loại:………………………………….........................................................

Passport No:…………………Kind of passport:………………………............................................................

Ngày cấp:………………………..Giá trị đến:……………………………………….………….............................

Date of issue:…………………..Date of expiry:…………..……………………………………………………

Cơ quan cấp:………………………………………………………………...................................................................

Issued by:………………………………………………………………………………………………………………..

7- Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………………………………

Profession:……………………………………………………………………………………………...........................

8- Nơi làm việc:………………………………………………………………………………………………………

Place of employment:………………………………………………………………………………………………

9- Địa chỉ cư trú hiện nay:…………………………………………….…………………………………………

Resident Address:…………………………………………………..……………………………….........................

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật.


I swear the above declarations are true of which.






Làm tại:………………………………………………………………………..





Done at:…………………………………………………………………….…..






Ngày (date)………………………………………………………….







(ký - Signature)


TÊN CƠ SỞ KD:……………………


……………………………………………


SỐ ĐT:…….…….FAX:….……………

DANH SÁCH NGƯỜI LÀM TRONG CƠ SỞ KINH DOANH 
CÓ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH TRẬT TỰ

		Số


TT

		HỌ VÀ TÊN

		NĂM

		NƠI ĐĂNG KÝ HỘ KHẨU

		QUỐC TỊCH

		GIẤY CMND/HỘ CHIẾU (Đối với người NN)

		CHỨC DANH CÔNG VIỆC LÀM TẠI CƠ SỞ

		NGÀY VÀO LÀM VIỆC

		GHI CHÚ



		

		

		Nam

		Nữ

		Thường trú

		Tạm trú

		

		Số

		Ngày và nơi cấp
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……………….., ngày………tháng………..năm……….


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hanh phúc


_______________________




		Mẫu ĐD4 ban hành theo Quyết định số 385/2001/QĐ-BCA(C11) ngày 10/5/2001





BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN 

CÁC QUY ĐỊNH, ĐIỀU KIỆNVỀ AN NINH TRẬT TỰ 

ĐỂ LÀM NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN


Kính gửi: …………………………………………………….

Tôi…………………sinh năm…………Quốc tịch………

Số CMND (hoặc hộ chiếu)………………


Do…………………cấp ngày………tháng……...năm……………


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu tạm trú:…………………………………..

Là………………………………………………………………..

Cơ sở kinh doanh:…………………………………………………


Địa chỉ……………….…………………………………………


Giấy chứng nhận ĐKKD số……………..do……………… cấp ngày…….tháng……….năm…………………


Ngành nghề kinh doanh:………………


Chấp hành Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001 của Chính phủ, tôi cam kết thực hiện đầy đủ các quy định, điều kiện về an ninh trật tự như sau:


1. Đảm bảo đầy đủ các điều kiện của chủ thể, điều kiện về cơ sở kinh doanh như quy định tại Điều 4 của Nghị định.


2. Trong qua trình hoạt động kinh doanh, chấp hành đầy đủ các quy định tại Điều 9 của Nghị định 08/2001/ NĐ-CP và mục IV của Thông tư số 02/2001/TT-BCA ngày 04/5/2001 của Bộ Công an.


3. Chấp hành đầy đủ các quy định tại các văn bản pháp luật khác của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam có liên quan đến ngành nghề mà cơ sở đang hoạt động kinh doanh.


4. Khi cơ sở kinh doanh có thay đổi các điều kiện về an ninh trật tự sẽ có văn bản báo cáo ngay cho cơ quan Công an nơi đã nhận bản cam kết này.


Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã  cam kết trên đây.


Bản cam kết này lập thành 2 bản, cơ quan Công an giữ một bản và cơ sở kinh doanh giữ  một bản./.


		……, ngày…..tháng…..năm 200…


CÔNG AN……


(Ký tên, đóng dấu)

		……..,ngày…tháng……năm 200...


NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ SỞ KD


(Ký tên, đóng dấu)







ấ

Mẫu ĐD1 ban hành theo 



QĐ số: 385/2001/QĐ-BCA(C11) 



Ngày 10-5-2001







Mẫu ĐD2 ban hành theo 



Quyết định số: 385/2001/QĐ-BCA(C11) 



ngày 10/5/2001







Mẫu ĐD2B



Ban hành theo Quyết định



số: 385/2001/QĐ-BCA ngày 10/5/2001







Mẫu ĐD3 ban hành theo 



Quyết định số: 385/2001/QĐ-BCA(C11) 



ngày 10/5/2001
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